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       SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRUNG TÂM  Y TẾ BỐ TRẠCH             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

      Số:        /PA-TTYT     Bố Trạch, ngày       tháng 6 năm 2023 

PHƢƠNG ÁN 

Sắp xếp lại các khoa, phòng chức năng và trạm y tế 

thuộc Trung tâm Y tế Bố Trạch 

 

Phần thứ nhất: 

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH, THỰC TRẠNG BỘ MÁY HIỆN CÓ 

VÀ CÁC CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG PHƢƠNG ÁN 

 

I. Đặc điểm tình hình 

Trung tâm Y tế huyện Bố Trạc       n v  s  ng  ệp Y tế  ạng III tr c 

t u c  ở Y tế  uảng B n ;    c UBND t  n    p t eo Quyết   nh số 3904/ Đ-

UBND ng y 06/12/2016 về việc  ổ  tên Trung tâm Y tế D  p òng t  n  Trung 

tâm Y tế v  c uyển Trạm Y tế xã về Trung tâm Y tế huyện, t  n  p ố, th  xã 

quản  ý; th c hiện chức trác  n  ệm vụ theo Quyết   nh số 105/ Đ- YT ng y 

05/3/2019 của Sở Y tế Quảng B n  về việc ban   n   uy   nh chức năng n  ệm 

vụ, quyền hạn v  c  cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, th  xã, t  n  p ố 

tr c thu c Sở Y tế tỉnh Quảng B n . 

      II. Thực trạng về tổ chức bộ máy và đội ngũ viên chức ngƣời lao 

động 

1. Về tổ chức bộ máy 

Tr ớc khi th c hiện Quyết   nh số 1398/ Đ-UBND ng y 01/6/2023 của 

UBND tỉnh Quảng B n , c  cấu tổ chức b  máy của Trung tâm Y tế huyện Bố 

Trạch gồm:   

Ban  ãn   ạo (01 G ám  ốc v  02 P ó g ám  ốc);  

- 01 p òng c ức năng: P òng H n  c ín  – Tổng h p  

-    05 k oa, p òng c uyên môn: Khoa Kiểm soát bệnh t t; Khoa Y tế công 

c ng; K oa C ăm sóc sức khỏe sinh sản; Khoa C n  âm s ng – D  c; P òng 

Dân số. 

-    28 trạm Y tế xã, t   trấn gồm: P úc Trạc , Lâm Trạc , Xuân Trạch, Th  

Trấn P ong N a, L ên Trạc , H ng Trạch, Bắc Trạch, Thanh Trạch, Mỹ Trạch, 

Hạ Trạc , N ân Trạc , Lý Trạc ,  Đại Trạch, Nam Trạch, Đức Trạc , Đồng 

Trạch, Hả  P ú, Trung Trạc , Hòa Trạc , Tây Trạc , Tân Trạc , T   ng Trạch, 

Vạn Trạch, C  Nẫm,   n L c, P ú Đ nh, Th  Trấn Nông Tr ờng Việt Trung, 

Th  Trấn Ho n Lão. 

2. Về đội ngũ viên chức và ngƣời lao động 

- B ên c ế    c g ao năm 2023: 283 b ên c ế, trong  ó:  

+ V ên c ức   ởng    ng từ ngân sác  N   n ớc: 274 b ên c ế;  

+ V ên c ức   ởng    ng từ nguồn thu s  nghiệp của   n v : 07 b ên c ế; 

+ H p  ồng theo Ngh    n  68: 02 b ên c ế. 
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- B ên c ế hiện có  ến ng y 14/6/2023   : 266 ng ờ , trong  ó:  

+ V ên c ức   ởng    ng từ ngân sác  N   n ớc: 262 b ên c ế;  

+ V ên c ức   ởng    ng từ nguồn thu s  nghiệp của   n v : 02 b ên c ế; 

+ H p  ồng theo Ngh    n  68: 02 b ên c ế. 

Trong quá tr n  k ện to n v  xây d ng tổ chức b  máy, xây d ng     ngũ 

v ên c ức, ng ờ   ao   ng; Trung tâm Y tế huyện Bố Trạc  xây d ng tổ chức b  

máy  ảm bảo về c  cấu, có c ất    ng, p   ng t ức hoạt   ng có   ệu l c, hiệu 

quả; từ  ó, tạo tiền  ề  o n t  n  các n  ện vụ c uyên môn của   n v . Công tác 

xây d ng     ngũ v ên c ức, ng ờ   ao   ng    c quan tâm từ việc sử dụng  ến 

công tác quy  oạc ,   o tạo bồ  d ỡng t eo  úng các quy   nh hiện   n . 

3. Cơ sở pháp lý để xây dựng phƣơng án sắp xếp lại các khoa, phòng 

chức năng và trạm Y tế xã, thị trấn 

- Ngh    n  120/2020/NĐ-CP ng y 07/10/2020 của C ín  p ủ quy   nh về 

t  n    p, tổ chức lại, giải thể   n v  s  nghiệp công   p; 

- T ông t  số 07/2021/TT-BYT ng y 27/5/2021 của B  Y tế về việc   ớng 

dẫn chức năng, n  ệm vụ, quyền hạn v  c  cấu tổ chức của Trung tâm Y tế 

huyện, Qu n, Th  xã, T  n  p ố thu c tỉn ,T  n  p ố thu c tr c thu c Trung 

  ng; 

- T ông t  33/2015/TT-BYT ng y 27/10/2015 của B  Y tế   ớng dẫn chức 

năng, n  ệm vụ, quyền hạn v  c  cấu tổ chức của Trạm y tế xã, p  ờng, th  trấn; 

- Quyết   nh số 3904/ Đ-UBND ng y 0/12/2016 của Ủy ban n ân dân tỉnh 

Quảng B n  về việc  ổ  tên Trung tâm Y tế d  p òng t  n  Trung tâm Y tế 

huyện v  c uyển Trạm Y tế xã về Trung tâm Y tế huyện, qu n, th  xã quản  ý; 

- Quyết   nh 1398/ Đ-UBND ng y 01/6/2023 của UBND tỉnh Quảng B n  

về việc ban   n  quy   nh về chức năng, n  ệm vụ, quyền hạn v  c  cấu tổ chức 

của Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch tr c thu c Sở Y tế Quảng B n ; 

- Công văn số 1467/SYT-TCCB ng y 12/6/2023 của Sở Y tế Quảng B n  

về việc triển k a  quy   nh chức năng, n  ệm vụ, c  cấu tổ chức v  xây d ng  ề 

án v  trí v ệc   m. 

                                                      Phần thứ hai: 

NỘI DUNG PHƢƠNG ÁN 

 I. Sắp xếp lại các khoa, phòng chức năng và trạm y tế thuộc Trung 

tâm Y tế huyện Bố Trạch theo Quyết định 1398/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 

của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành quy định về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch 

trực thuộc Sở Y tế Quảng Bình cụ thể nhƣ sau : 

1. Các phòng chức năng thuộc Trung tâm: 02 p òng 

- P òng H n  c ín  – Tổng h p; giữ nguyên P òng (bao gồm cả tổ chức, 

tài chính, kế toán, kế hoạch, nghiệp vụ, quản lý chất lượng, công tác xã hội, điều 

dưỡng) 

- P òng Dân số; giữ nguyên P òng v   ổ  tên t  n  P òng Dân số - Truyền 

t ông v  g áo dục sức khỏe. 

2. Các Khoa chuyên môn: 03 khoa c uyên môn v  01 p òng k ám  a k oa, 

cụ thể gồm: 
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- Khoa Kiểm soát bệnh t t; giữ nguyên k oa v   ổ  tên t  n  K oa k ểm 

soát bệnh t t – T  vấn   ều tr  nghiện chất 

- Khoa Y tế công c ng; Giữ nguyên k oa v   ổ  tên t  n  Khoa Y tế công 

c ng v  An to n t  c phẩm (bao gồm cả kiểm soát nhiễm khuẩn) 

- Khoa C n Lâm   ng – D  c; giữ nguyên k oa v   ổ  tên t  n  K oa 

D  c – C n  âm s ng – Trang thiết b , v t t  y tế  

- P òng k ám  a k oa; trên c  sở h p nhất K oa C ăm sóc sức khỏe sinh 

sản. 

3. Các Trạm y tế gồm: 28 Trạm Y tế (TYT) xã, thị trấn 

Trạm Y tế: N ân Trạc , Lý Trạc , Đại Trạc , Đồng Trạch, Trung Trạch, 

Thanh Trạch, Hả  P ú, L ên Trạc , Lâm Trạc , Xuân Trạc , P úc Trạch, Mỹ 

Trạch, Hạ Trạch, Bắc Trạc , Đức Trạch, Nam Trạc , Hòa Trạc , Tây Trạch, 

H ng Trạch, th  trấn P ong N a, Tân Trạc , T   ng Trạch, Vạn Trạch, C  

Nẫm,   n L c, P ú Đ nh, th  trấn Nông Tr ờng Việt Trung, th  trấn Ho n Lão. 

I. Phƣơng án nhân sự sau khi sắp xếp lại các khoa, phòng chức 

năng và trạm y tế 

1. Trƣởng, phó các khoa, phòng, Trạm Y tế 

1.1. P òng H n  c ín  – Tổng h p: 

- Giữ nguyên c ức vụ Tr ởng p òng H n  c ín  – Tổng h p  ối vớ  ông 

Nguyễn Văn Lãm. 

- Giữ nguyên c ức vụ P ó Tr ởng p òng H n  c ín  – Tổng h p  ối với 

b  P ạm Th  Thu Hằng. 

1.2. P òng Dân số - Truyền t ông v  g áo dục sức khỏe: 

- Sắp xếp, bố trí b  Nguyễn Th  Nguyệt; chức vụ Tr ởng p òng Dân số 

(cũ) giữ chức vụ Tr ởng P òng Dân số - Truyền t ông v  g áo dục sức khỏe. 

- Sắp xếp, bố trí b  Nguyễn T  n  V n ; chức vụ P ó Tr ởng p òng Dân 

số (cũ) giữ chức vụ P ó Tr ởng P òng Dân số - Truyền t ông v  g áo dục sức 

khỏe. 

- Sắp xếp, bố trí ông Trần Trung Năm; chức vụ P ó Tr ởng p òng Dân số 

(cũ) giữ chức vụ  P ó Tr ởng P òng Dân số - Truyền t ông v  g áo dục sức 

khỏe. 

1.3. Khoa Kiểm soát bệnh t t – T  vấn   ều tr  nghiện chất: 

- Sắp xếp, bố trí ông Đỗ Xuân Tín ; c ức vụ P ó Tr ởng Khoa Kiểm soát 

bệnh t t (cũ) giữ chức vụ P ó Tr ởng khoa, phụ trác  Khoa Kiểm soát bệnh t t 

– T  vấn   ều tr  nghiện chất (trong thời gian chờ   m quy tr n  b  nhiệm 

Tr ởng khoa). 

- Sắp xếp, bố trí b  Hồ Th  Xuân H  ng; c ức vụ P ó Tr ởng k oa C ăm 

sóc sức khỏe sinh sản (cũ) giữ chức vụ  P ó Tr ởng khoa Kiểm soát bệnh t t – 

T  vấn   ều tr  nghiện chất. 

1.4. Khoa Y tế công c ng v  An to n t  c phẩm: 

- Sắp xếp, bố trí b  Nguyễn Th  Ho   T u; c ức vụ Tr ởng Khoa Y tế công 

c ng (cũ) giữ chức vụ Tr ởng khoa Khoa Y tế công c ng v  an to n t  c phẩm. 
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- Sắp xếp, bố trí b  Lê T   Kim Anh; chức vụ P ó Tr ởng Khoa Y tế công 

c ng (cũ) giữ chức vụ P ó Tr ởng khoa Khoa Y tế công c ng v  an to n t  c 

phẩm. 

1.5. K oa D  c – C n  âm s ng – Trang thiết b , v t t  y tế: 

- Sắp xếp, bố trí b  Lê T   T u H ; c ức vụ Tr ởng Khoa C n  âm s ng – 

D  c (cũ) giữ chức vụ Tr ởng K oa D  c – C n  âm s ng – Trang thiết b , v t 

t  y tế. 

- Sắp xếp, bố trí b  Nguyễn Th  T u L  ; c ức vụ P ó Tr ởng Khoa C n 

 âm s ng – D  c (cũ) g ữ chức vụ p óTr ởng K oa D  c – C n  âm s ng – 

Trang thiết b , v t t  y tế. 

1.6. P òng K ám Đa khoa: 

- Sắp xếp, bố trí b  P an T   Kim Nhung; chức vụ Tr ởng Khoa Kiểm soát 

bệnh t t (cũ) giữ chức vụ Tr ởng p òng k ám. 

- Sắp xếp, bố trí b  Hồ Th  Ba Lan; chức vụ Tr ởng K oa C ăm sóc sức 

khỏe sinh sản (cũ) g ữ chức vụ P ó Tr ởng p òng k ám. 

- Sắp xếp, bố trí ông P an T an  T n ; c ức vụ P ó Tr ởng Khoa Kiểm 

soát bệnh t t (cũ) g ữ chức vụ P ó Tr ởng p òng k ám. 

1.7. Các Tr ởng trạm, P ó tr ởng trạm Y tế xã, t   trấn giữ nguyên. 

2. Sắp xếp bố trí nhân lực hiện có đảm bảo đủ cơ cấu theo các khoa, 

phòng, trạm Y tế 

TT Ban lãnh đạo, khoa, phòng, trạm Y 

tế 

Phƣơng án 

biên chế 

Ghi chú 

1 Lãnh đạo đơn vị 03  

2 Phòng chức năng 

2.1 P òng H n  c ín  – Tổng h p 12 Gồm 02 

HĐ68 

2.2 P òng Dân số - Truyền t ông v  g áo 

dục sức khỏe 

07  

3 Khoa, phòng chuyên môn 

3.1 Khoa Kiểm soát bệnh t t – T  vấn v  

  ều tr  nghiện chất 

07  

3.2 Khoa Y tế công c ng v  An to n t  c 

phẩm 

07  

3.3 K oa D  c – C n  âm s ng – Trang 

thiết b , v t t  y tế 

10  

3.4 P òng K ám  a k oa 13  

4 Trạm Y tế xã, t   trấn (giữ nguyên cơ 

cấu tổ chức và nhân lực hiện tại) 

207 Bao gồm cả 

v ên c ức 

Dân số 

II. Tiến độ, thời gian thực hiện 

P   ng án n y  ã    c t ông qua tại H i ngh  cốt cán   n v , Cấp ủy, 

ban Lãn   ạo v  sẽ triển khai th c hiện,  o n t  n  P   ng án tr ớc ng y 

30/6/2023. 
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Trên  ây    P   ng án   ắp xếp lạ  các k oa, p òng c ức năng v  trạm y 

tế thu c Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch theo Quyết   n  1398/ Đ-UBND ng y 

01 t áng 6 năm 2023 của UBND tỉnh Quảng B n  về việc ban   n  quy   nh về 

chức năng, n  ệm vụ, quyền hạn v  c  cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện 

Bố Trạch tr c thu c Sở Y tế Quảng B n  của Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch./. 

 

                                                                                              

 Nơi nhận:                                 GIÁM ĐỐC 
- Chi b  Trung tâm; 
- Ban  ãn   ạo TT; 

- Các K oa, p òng, TYT ; 
- L u: VT,TC. 
 

                                                                                                                Nguyễn Quốc Tuấn 
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DỰ KIẾ BỐ TRÍ BIÊN CHẾ, NHÂN LỰC THEO PHƢƠNG ÁN SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI  

KHOA, PHÒNG,  TRẠM Y TẾ 

(kèm theo Phương án số      /PA-TTYT ngày       /06/2023 của Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch) 

 

 

TT 

Tên khoa, phòng theo 

phƣơng án sắp xếp, 

tổ chức lại (gồm trạm 

y tế) 

Dự kiến 

bố trí số 

lƣợng 

biên chế  

Dự kiến sắp xếp nhân lực hiên có (viên chức) theo mô hình mới 

 

 

Chức vụ 

I Tại Trung tâm  

1 Ban G ám  ốc 

 TT Họ và tên Ngày sinh 
Trình độ chuyên môn, 

ngành, chuyên ngành 

 

3 

1 
Nguyễn Quốc Tuấn 28/11/1965 Bác sĩ CKII 

G ám  ốc 

2 
Phạm Thế Anh 30/5/1979 Bác sĩ CKI 

P ó g ám  ốc 

3 Nguyễn Văn Đức 24/6/1967 Bác sĩ  a k oa P ó g ám  ốc 

2 

P òng H n  c ín  – 

Tổng h p (bao gồm cả 

tổ chức, tài chính, kế 

toán, kế hoạch,nghiệp 

vụ, quản lý chất lượng, 

công tác xã hội, điều 

dưỡng) 

12 

1 Nguyễn Văn Lãm 20/8/1966 CN Lu t Tr ởng p òng 

2 Phạm Th  Thu Hằng 21/4/1983 Ths Kinh tế P ó P òng 

3 Nguyễn Th  P   ng 10/10/1989 Quản tr  văn p òng  

4 
D  ng Ho   Nam 15/05/1985 

Đại học ng n  d  c 

học 

 

5 Trần Th  Huyền 

Trang 
28/10/1984 CN Kế toán 

 

6 Nguyễn Th  Minh 26/6/1983 CN Kế toán  

7 Nguyễn Th  Mai 1976 Cao  ẳng D  c  
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8 Nguyễn Th  Hằng 

Nga 
28/8/1979 CN Đ ều d ỡng 

 

9 Nguyễn Hả  T  n  12/02/1988 CN Kế toán  

10 
Nguyễn Th  Quỳnh 

Trang 
22/10/1993 Bác sĩ YHDP 

 

11 Lê Ngọc Minh 04/5/1979  Lá  xe 

12 D  ng K án  Hòa 13/4/1987  Lá  xe 

3 

P òng Dân số - 

Truyền t ông v  G áo 

dục sức khỏe 

7 

1 Nguyễn Th  Nguyệt 02/10/1972 CN Quản  ý xã   i 
Tr ởng p òng 

2 Nguyễn T  n  V n  02/2/1981 
CN    p ạm g áo dục 

c ín  tr  

P ó P òng 

3 Trần Trung Năm 02/11/1969 CN Lu t P ó P òng 

4 Lê Th  T   13/7/1973 CN Kinh tế   

5 Nguyễn Th  Hiền 19/5/1991 CN Y tế công c ng 
 

6 Trần Th  K m L ên 26/6/1987 CN L ch sử 
 

   7 Trần Th  Diệu H  ng 12/9/1982 Th.S Y tế công c ng  

4 

Khoa Kiểm soát bệnh 

t t – T  vấn   ều tr  

nghiện chất 

7 

1 Đỗ Xuân Tín  02/8/1974 Bác sĩ YHDP  

2 Hồ Th  Xuân H  ng 20/11/1974 CN H  sinh  

3 Lê Trần Nh t Tuấn 09/5/1993 Bác sĩ YHDP  

4 Nguyễn T  L ệu 20/03/1966 CN Đ ều d ỡng  

5 Trần Quốc Tuấn 06/11/1975 Y sĩ  a k oa  

6 Nguyễn Ngọc T ên 20/11/1984 Y sĩ  a k oa  

7 Lê Th  Ly Ly 03/09/1992 CĐ Đ ều d ỡng  

5 

Khoa Y tế Công c ng 

v  An to n t  c phẩm 

(bao gồm cả kiếm soát 

7 
1 

Nguyễn T   Ho   

Thu 
02/9/1981 Bác sĩ YHDP 

Tr ởng k oa 

2 Lê T   K m An  10/6/1984 T s Công ng ệ t  c P ó k oa 
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nhiễm khuẩn) p ẩm 

3 Nguyễn T   H ếu 12/3/1997 CN Y tế công c ng  

4 Ho ng T   Ngân 10/10/1985 CĐ D  c   

5 Nguyễn T   T an  

H ền 
24/5/1992 Kỹ s  Hóa  ọc 

 

6 Nguyễn T   M n  

Ngọc 
22/6/1995 Bác sĩ YHDP 

 

7 
Lê Văn Mạc 1974 

 T s Công ng ệ 

t  cp ẩm 

 

6 

Khoa D  c – C n 

Lâm s ng – Trang 

thiết b  v t t  Y tế 

10 

1 Lê T   T u H  01/6/1986 Ths YTCC Tr ởng k oa 

2 Nguyễn T   T u L   12/11/1968 Bác sĩ CKI Nhi P ó k oa 

3 D  ng T an  B n  10/10/1991 KTV  ạng III  

4 Nguyễn T   Hồng 11/14/1986 KTV  ạng III  

5 Hồ T   Mù  8/15/1990 KTV  ạng III  

6 Nguyễn T   Vy 6/28/1992 KTV  ạng III  

7 Nguyễn T   H ờng 4/25/1985 D  c sỹ  ạng IV  

8 Nguyễn T   T u 

Ho   
1/27/1985 D  c sỹ Hạng III 

 

9 Ngô T   Hồng Lu n 1978 D  c sỹ Hạng IV  

10 Cần T   Ngọc Tra  24/8/1985 D  c sĩ  ạng IV  

7 P òng k ám  a k oa 14 

1 
Phan Th  Kim Nhung 20/10/1979 Bác sĩ  a k oa 

Tr ởng p òng 

k ám 

2 
Hồ Th  Ba Lan 20/10/1976 CN H  sinh 

P ó  p òng 

k ám 

3 
P an T an  T n  25/8/1978 Bác sĩ YHDP 

P ó p òng 

k ám 

4 Phạm Kim Oanh 12/6/1991 Bác sĩ  a k oa  

5 Đỗ Văn T n  1987 Y sĩ  a khoa  

6 Bù  T   H ờng 1985 Cao  ẳng Đ ều d ỡng   
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7 Trần Th  Huyền 4/5/1990 Y sĩ CK B ớu  

8 Lê Văn N âm 4/5/1992 Y sĩ CK RHM  

9 D  ng T   Án  

Nguyệt 
19/4/1994 CN H  sinh 

 

10 Hồ Th  Anh Giang 12/5/1991 CĐ H  sinh  

11 Nguyễn Xuân Chiềm 10/4/1980 Y sĩ CK Da   ễu  

12 Nguyễn Th  Ngọc 

Mai 
20/11/1994 CĐ Đ ều d ỡng 

 

13 Nguyễn Th  Trang 13/10/1991 Bác sĩ  a k oa  
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